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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  27/11/2024 The study was conducted to assess the ecological capacity of the Dau 

Tieng Reservoir. The evaluation was based on the biomass of benthic 

organisms, including both phytoplankton and zooplankton. Samples 

were collected during eight sampling periods from October 2022 to 

April 2024. The results revealed significant variations in 

phytoplanktonic and zooplanktonic biomass across different sampling 

locations and time intervals. Phytoplanktonic biomass ranged from 

221.1 to 12,415.1 g/m3 at surveyed points, while zooplanktonic biomass 

fluctuated between 3.5 and 18.5 g/m3 within the sampling locations. 

Ecological capacity in the Dau Tieng Reservoir was estimated based on 

zooplanktonic biomasses, suggested an average additional fish mass 

input ranging from 0.18 to 0.76 kg/m3 per stocking event, depending on 

specific locations and release timing. The study also proposed some 

suitable fish species for ecological restoration such as Cyprinus carpio, 

Pangasianodon hypophthalmus, Trichogaster pectoralis, Osteochilus 

melanopleurus, and Labeo rohita, etc. for the Dau Tieng Reservoir. 
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Ngày nhận bài:  27/11/2024 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sức tải hệ sinh thái hồ Dầu 

Tiếng. Kết quả đánh giá dựa vào sinh khối của phiêu sinh vật bao gồm 

thực vật phiêu sinh và động vật phiêu sinh, mẫu được thu 8 đợt từ tháng 

10 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Kết quả đã ghi nhận sinh khối của 

phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật có sự biến động lớn giữa thời 

gian thu mẫu, địa điểm thu mẫu. Sinh khối phiêu sinh thực vật dao động 

trong khoảng 221,1 – 12.415,1 g/m3 tại các điểm khảo sát, sinh khối 

phiêu sinh động vật ở khu vực nghiên cứu biến động từ 3,5 – 18,5 g/m3. 

Sức tải sinh thái ở hồ Dầu Tiếng khi dựa vào nhóm động vật phiêu sinh 

có thể ước lượng khối lượng cá mà nguồn thức ăn tự nhiên có thể đáp 

ứng được nhu cầu dinh dưỡng của chúng dao động trung bình từ 0,18 - 

0,76 kg/m3/đợt tùy vào từng địa điểm và thời gian thả cá. Nghiên cứu 

cũng đề xuất được các loài cá thả tái tạo phù hợp với sức tải sinh thái 

của hồ như cá chép (Cyprinus carpio), cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus), cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis), cá mè hôi 

(Osteochilus melanopleurus), cá trôi (Labeo rohita),... 
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1. Giới thiệu  

Hồ Dầu Tiếng là một trong số hồ chứa nhân tạo khai thác thủy lợi lớn nhất Việt Nam nằm trên 

địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước. Song lưu vực chủ yếu nằm trên địa phận huyện 

Dương Minh Châu và Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh. Với diện tích mặt nước là 262,1 km2, dung 

tích chứa 1,58 tỷ m3 nước, hồ là công trình cung cấp nước trực tiếp cho khoảng 100 nghìn ha đất 

nông nghiệp của các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh [1]. Ngoài ra, hồ Dầu 

Tiếng còn có chức năng ngăn lũ, cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, rửa mặn, cải thiện chất lượng nước 

và nuôi trồng thủy sản. Theo Nguyễn Hoàng Thống và cộng sự [2], hồ Dầu Tiếng nằm trong vùng 

khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 12 đến hết tháng 4 và mùa 

mưa từ tháng 5 đến hết tháng 11. Lượng mưa trung bình hàng năm được ghi nhận từ 1800 - 2200 

mm. Ngoài ra, hồ còn chịu ảnh hưởng của nguồn nước mạch (nước ngầm) từ lòng đất chảy ra. 

Lượng nước này ít hơn nguồn nước trên mặt, nó biến động theo mùa và ngược với dòng nước mặt. 

Mùa cạn dòng nước rất mạnh, khi vào mùa mưa nước ngầm ít đi.  

Hiện nay, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nghề cá, hướng tiếp cận hệ sinh thái 

được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, phát triển và mô hình hóa thành những công cụ rất hiệu quả 

trên thế giới. Chẳng hạn, Lehodey và cộng sự [3] đề xuất mô hình SEAPODYM trong việc dự báo 

và đánh giá quần thể cá thông qua các tác động từ môi trường. Fulton và cộng sự [4] cũng đề xuất 

các mô hình như IGBEM, BM2 và ATLANTIS nhằm mục đích quản lý nghề cá dựa trên hệ sinh 

thái. Ngoài ra, Tổ chức nông lương Liên Hiệp Quốc [5] đã nêu ra các dạng mô hình được áp dụng 

trong quản lý nghề cá theo phương pháp tiếp cận hệ sinh thái như: các mô hình biến động đa loài 

(Multspec, Bormicon, Seastar,…), các mô hình tổng thể hệ sinh thái (Ecopath, Ecosim, Ecospace). 

Tuy nhiên, việc tiếp cận sử dụng hệ thống mô hình toán học để mô phỏng sự cân bằng sinh khối 

dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn của các hệ sinh thái còn khá mới mẻ và rất ít nghiên cứu. Đặc biệt 

là việc dựa vào chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái như các yếu tố về chất dinh dưỡng, nhóm phiêu 

sinh thực vật, phiêu sinh động vật nhằm đánh giá sản lượng cá.  

Sức tải sinh thái (STST) là một khái niệm quan trọng của quản lý dựa vào hệ sinh thái, giúp xác 

định ngưỡng sản lượng nuôi trồng thủy sản tối đa theo các giới hạn về điều kiện môi trường sẵn 

có, có tính đến các tác động kinh tế - xã hội, nhờ vậy giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đối 

với hệ sinh thái tự nhiên, chức năng và cấu trúc xã hội [6]. Vì vậy, trong sản xuất nuôi trồng thủy 

sản bền vững, việc xem xét và đánh giá khả năng sức tải sinh thái để sử dụng hợp lý các nguồn 

thức ăn tự nhiên là một điều rất quan trọng và cần thiết. Trên thế giới, nghiên cứu và ứng dụng sức 

tải sinh thái đã được phát huy, đặc biệt là trong nuôi trồng thủy sản. Ở Bazil, nghiên cứu đánh giá 

sức tải sinh thái đối với mô hình nuôi cá rô phi (Oreochromis niloticus) thâm canh bằng lồng trên 

hồ chứa thủy điện đã được thực hiện bởi David và cộng sự [7]. Tương tự, ở Indonesia, Simanjuntak 

và Muhammad [8] cũng đánh giá được sức tải của hồ Kedungombo cho việc nuôi cá bằng lồng. 

Ngoài ra, việc đánh giá sức tải sinh thái cũng được thực hiện trên mô hình nuôi các loài hai mảnh 

vỏ tại Ý và Mỹ đối với hệ thống nuôi tự nhiên [9], [10]. Trong nghiên cứu gần đây, mô hình về 

đánh giá sức tải sinh thái được áp dụng trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

ở Trung Quốc [11]. Tuy nhiên, việc đánh giá về sức tải sinh thái trong nuôi trồng thủy sản chưa 

được nghiên cứu và thực hiện rộng rãi tại Việt Nam.  

Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá sức tải của hồ Dầu Tiếng tạo cơ sở khoa 

học cho việc bổ sung lượng cá thả nhằm mục đích duy trì và phát triển thủy sản cho quá trình khai 

thác của con người, thông qua việc ước lượng sinh khối của nguồn thủy sinh vật trong hồ qua các 

thời điểm khảo sát khác nhau. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khảo sát hiện trường  

Quá trình khảo sát được thực hiện trong thời gian từ tháng 10 năm 2022 tới tháng 4 năm 2024 

(8 đợt thu mẫu bao gồm 10/2022, 12/2022, 02/2023, 05/2023, 09/2023, 11/2023, 02/2024, 04/2024) 
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tại 20 địa điểm bao gồm 5 vị trí thuộc vùng thượng lưu, 6 vị trí vùng trung lưu và 9 vị trí vùng hạ 

lưu của hồ (Hình 1).  

 

Hình 1. Các vị trí thu mẫu trên hồ Dầu Tiếng: Vùng thượng lưu (các điểm 1, 2, 3, 4 và 5), trung lưu 

(các điểm 6, 7, 8, 9), hạ lưu (các điểm 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 và 20) 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu mẫu và phân tích mẫu chlorophyll-a 

Mẫu Chlorophyll-a được thu trong bình 1 L, trữ lạnh ở 4 oC. Phân tích mẫu chlorophyll-a theo 

phương pháp ly trích bằng aceton [12].  

Công thức tính: Chllorophyll-a (µg/ L) = [11,85(E664-E750)-1,54(E647-E750)-0,08(E630-

E750)]x[(V1x1000)]/V2]. Trong đó: V1: thể tích Acetone (50 mL), V2: thể tích nước mẫu được lọc, 

E: hệ số hấp thụ. 

2.2.2. Phương pháp thu mẫu phiêu sinh động vật 

Tổng số 160 mẫu phiêu sinh động vật định tính được thu thập bằng lưới Juday có kích thước mắt 

lưới là 60 µm, đường kính miệng là 0,4 m và chiều dài lưới là 0,9 m. Mẫu định lượng phiêu sinh 

động vật được thu bằng phương pháp thu lọc [13], tiến hành bằng cách dùng xô nhựa 20 L thu ở các 

điểm khác nhau của hồ Dầu Tiếng. Sau đó cho lần lượt qua lưới phiêu sinh động vật (60 µm). Thể 

tích nước qua lưới lọc tại mỗi điểm thu là 200 L. Mẫu sau khi thu cho vào chai nhựa 180 mL (đã ghi 

thời gian, địa điểm, chỉ tiêu thu mẫu) và cố định bằng formol 4-6%. 

2.2.3. Phương pháp xác định sinh khối thủy sinh vật 

Thực vật phiêu sinh và động vật phiêu sinh được ước lượng thông qua công thức như sau: 

⁃ Ước lượng sinh khối phiêu sinh thực vật [14]: 

                              Sinh khối tảo (g/m3) = Chlorophyll-a  67              (1) 

⁃ Ước lượng sinh khối phiêu sinh động vật (PSĐV): Sinh khối PSĐV được ước lượng bằng 

phương pháp phân tích trọng lượng (tươi). Sau đó trữ lượng PSĐV được xác định như sau:  
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Trọng lượng (tươi) của PSĐV (g/m3) = Tổng trọng lượng của PSĐV/ Thể tích nước đã lọc. 

2.2.4. Phương pháp đánh giá sức tải sinh thái 

Sức tải sinh thái ở hồ Dầu Tiếng được đánh giá dựa trên sự ước lượng sản lượng cá tối đa trong 

hệ sinh thái phụ thuộc vào năng suất sinh học sơ cấp, mối liên hệ giữa các thành phần thủy sinh vật 

như phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật trong chuỗi thức ăn. Mối quan hệ giữa tổng sản 

lượng cá và năng suất sơ cấp trong hệ sinh thái được ước tính theo công thức mô tả bởi Perry và 

Schweigert [15]:                            PPR = P/(Rf × Ml × TE(TL-2)).             (2) 

Trong đó: PPR: Năng suất sơ cấp (tấn/km2/năm); P: Sản lượng cá (tấn/km2/năm); TL: Bậc dinh 

dưỡng; Rf: Hệ số lưu giữ; Ml: Hệ số về năng suất sơ cấp bị ảnh hưởng bởi vi sinh vật trong chuỗi 

thức ăn; TE: Hiệu suất chuyển hóa của cấp bậc dinh dưỡng. 

Trong bài báo này, bậc dinh dưỡng trung bình của cá là 3,24 [16], hệ số lưu giữ Rf là 0,95 [17], 

năng suất sơ cấp M1 là 0,42 [17], hiệu suất chuyển hóa giữa các cấp bậc dinh dưỡng TE là 0,1 [17], 

[18]. Sức tải sinh thái được tính dựa trên năng suất sinh học quần xã động vật phiêu sinh bằng cách 

tính sinh khối động vật phiêu sinh (g/m3 hay tấn/km3). Ước lượng số lượng cá (P(kg/m3) ở vùng 

nghiên cứu thông qua sinh khối động vật phiêu sinh có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của 

chúng dựa vào công thức của Perry và Schweigert [15]. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được tổng hợp, tính toán các chỉ số được thể hiện dưới dạng giá trị trung bình và độ lệch 

chuẩn trên chương trình Microsoft Office.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Sinh khối phiêu sinh vật 

Sinh khối phiêu sinh thực vật ở vùng thượng lưu, trung lưu và hạ lưu qua các đợt khảo sát có 

sự biến động lớn và dao động trong khoảng 221,1 – 12.415,1 g/m3, tuỳ thuộc vào địa điểm và từng 

thời điểm thu mẫu. Sinh khối phiêu sinh thực vật tại vùng thượng lưu dao động trong khoảng 335,0-

8.803,8 g/m3, giá trị cao nhất được ghi nhận tại điểm 3 vào tháng 10 năm 2022 (8.803,8g/m3), là 

thời điểm vào cuối mùa mưa năm 2022. Trong khi đó, giá trị phiêu sinh thực vật thấp nhất ghi nhận 

tại điểm 4 vào tháng 12 năm 2022 (335,0 g/m3), là thời điểm bắt đầu vào mùa khô. Ngoài ra, giá 

trị sinh khối phiêu sinh thực vật tại các địa điểm thu mẫu thuộc vùng thượng lưu ở các thời điểm 

thu mẫu vào tháng 3, 5, 9 và 11 năm 2023 có sự dao động mạnh và có giá trị dao động lần lượt là 

716,9-4.462,2 g/m3; 710,2-1.855,9 g/m3; 917,9-4.455,5 g/m3; và 770,5-2.465,6 g/m3. Tuy nhiên, 

sinh khối phiêu sinh thực vật không có sự thay đổi lớn vào tháng 02 và tháng 4 năm 2024 tại các 

địa điểm ở vùng thượng lưu. Tương tự như ở vùng thượng lưu, giá trị sinh khối phiêu sinh thực vật 

ở vùng trung lưu cũng được ghi nhận cao nhất tại điểm 5 vào tháng 10 năm 2022 với giá trị là 

12.415,1 g/m3. Trong đó, giá trị thấp nhất được ghi nhận tại điểm 10 vào tháng 03/2023 với giá trị 

là 301,5 g/m3. Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023 (giai đoạn mùa mưa), sinh khối phiêu sinh thực 

vật có xu hướng tăng dần tại các điểm thu mẫu và đạt giá trị cao nhất ở hầu hết các điểm thu vào 

tháng 11/2023. Ngoài ra, sinh khối phiêu sinh thực vật không có sự chênh lệch đáng kể vào tháng 

02 và 4 năm 2024 (giai đoạn mùa khô) với giá trị dao động lần lượt là 623,1-1.306,5 g/m3 và 730,3-

1.500,8 g/m3. 

Sinh khối phiêu sinh thực vật tại các địa điểm thu mẫu thuộc vùng hạ lưu dao động trong khoảng 

221,1 – 3.999,9 g/m3. Trong đó, sinh khối phiêu sinh vật được ghi nhận cao nhất tại điểm 20 vào 

tháng 11/2023 (thời điểm cuối mùa mưa) với giá trị 3.999,9 g/m3, và giá trị thấp nhất được ghi 

nhận vào tháng 3/2023 tại điểm 17 (221,1 g/m3). Ngoài ra, giá trị sinh khối phiêu sinh thực vật có 

xu hướng tăng mạnh ở vùng hạ lưu vào giai đoạn mùa mưa từ tháng 5 đến 11 năm 2023 với giá trị 

dao động từ 556,1 - 3.999,9 g/m3. Tương tự như vùng thượng lưu và trung lưu, sinh khối phiêu 

sinh thực vật tại vùng hạ lưu không có sự thay đổi lớn giữa hai đợt thu mẫu vào tháng 02 và 4 năm 
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2024 tại hầu hết các điểm thu mẫu. Nhìn chung, giá trị sinh khối phiêu sinh thực vật tại các vùng 

thượng lưu, trung lưu và hạ lưu có xu hướng cao hơn vào các thời điểm thu mẫu thuộc giai đoạn 

mùa mưa so với các thời gian khảo sát vào giai đoạn mùa khô. 

Phiêu sinh thực vật đóng một vai trò quan trọng trong sinh thái thủy vực như cung cấp nguồn 

năng lượng sơ cấp cho các chuỗi thức ăn trong thủy vực, đồng thời giải phóng một lượng oxy vào 

không khí thông qua quá trình quang hợp. Sự ổn định sinh khối phiêu sinh thực vật có vai trò quan 

trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ sinh thái thủy sinh [19]. Sinh khối thực vật phiêu sinh ở 

các hồ thuộc vùng nhiệt đới khác nhau ở các khoảng thời gian khác nhau, từ các mùa đến nhiều thế 

kỷ. Theo kết quả nghiên cứu của Ding và cộng sự [20], sinh khối phiêu sinh thực vật thường có 

mối liên hệ chặt chẽ với hàm lượng dinh dưỡng trong thủy vực như hàm lượng nito và photpho. 

Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây cũng chứng minh rằng nhiệt độ là một trong những yếu tố đóng 

một vai trò quan trọng đối với sinh khối của phiêu sinh thực vật [21]. Tuy nhiên, hồ Dầu Tiếng là 

hồ nước nhân tạo có diện tích lớn; do đó nhiệt độ không có sự biến động lớn theo mùa và thuận lợi 

cho sự phát triển của thực vật phiêu sinh, vì vậy nhiệt độ không là yếu tố ảnh hưởng đến sinh khối 

của thực vật phiêu sinh. Trong nghiên cứu này, giá trị sinh khối phiêu sinh thực vật tại các thời 

điểm khảo sát vào mùa mưa có xu hướng cao hơn tại các thời điểm khảo sát vào mùa khô, do sự 

biến động của hàm lượng chlorophyll-a. Theo Zinabu và cộng sự [22], với những hồ có hàm lượng 

chlorophyll-a cao hơn vào mùa mưa có thể là do bị hạn chế bởi hàm lượng dinh dưỡng vào mùa 

khô. Thật vậy, theo nghiên cứu của Phạm Thanh Lưu và cộng sự [23], hàm lượng tổng đạm và tổng 

lân tại hồ Dầu Tiếng được ghi nhận vào mùa mưa cao hơn so với mùa khô. Điều này có thể được 

lý giải thích là do quá trình xói mòn từ đất nông nghiệp xung quanh bờ hồ trong suốt mùa mưa 

mang theo nguồn dinh dưỡng [23]. Ngoài ra, sự xáo trộn của các tầng nước (do gió kết hợp với 

mưa) dẫn đến tăng cường trao đổi các chất dinh dưỡng từ tầng đáy vào trong tầng sáng, là tầng đạt 

đến độ sâu, ở đó cường độ ánh sáng bằng 1% cường độ ánh sáng ở bề mặt nước, từ đó có thể làm 

ảnh hưởng đến hàm lượng chlorophyll-a trong thủy vực.  

3.2. Sinh khối phiêu sinh động vật 

Tương tự như phiêu sinh thực vật, sinh khối động vật phiêu sinh ở vùng thượng lưu, trung lưu 

và hạ lưu qua các đợt khảo sát có sự biến động lớn và dao động trong khoảng 3,5 – 18,5 g/m3, tuỳ 

thuộc vào vị trí thu mẫu và thời điểm khảo sát. Trong đó, sinh khối phiêu sinh động vật ở các điểm 

thu mẫu thuộc vùng trung lưu và hạ lưu có xu hướng biến động tương tự nhau, cao hơn vào cuối 

mùa mưa và thấp hơn vào mùa khô. Tại vùng thượng lưu, sinh khối phiêu sinh động vật dao động 

trong khoảng 4,4 - 18,5 g/m3 và giá trị cao nhất được ghi nhận vào tháng 9 năm 2023 tại điểm 3 

với giá trị 18,5 g/m3 và thấp nhất vào tháng 12 năm 2022 tại điểm 1 (4,4 g/m3). Tại thời điểm thu 

mẫu tháng 3 và tháng 5 năm 2023 không có sự biến động lớn với giá trị dao động lần lượt là 10,4 

- 16,6 g/m3 và 9,3 - 14,5 g/m3, tuy nhiên, sinh khối giảm xuống tại hầu hết các điểm thu mẫu vào 

tháng 11 năm 2023 và tháng 02 năm 2024. Giá trị sinh khối có xu hướng tăng vào cuối mùa khô 

tại các địa điểm khảo sát vào tháng 4 năm 2024 với giá trị dao động từ 9,4 - 16,4 g/m3. Đối với 

vùng trung lưu và hạ lưu, sự biến động sinh khối phiêu sinh động vật trong nghiên cứu này ở các 

thời điểm khảo sát có xu hướng tương tự nhau, đạt giá trị cao cao nhất vào tháng 10 năm 2022 

(cuối mùa mưa), với giá trị lần lượt là 14,6 (điểm 6) và 17,3 (điểm 11) g/m3. Ngoài ra, sinh khối 

phiêu sinh động vật có xu hướng giảm từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2023 và tăng trở lại vào tháng 

11 năm 2023. Giá trị sinh khối phiêu sinh động vật trung bình ở các điểm thu mẫu thuộc vùng trung 

lưu tăng 1,2 lần từ tháng 02/2024 (7,5 g/m3) đến tháng 4/2024 (9,5 g/m3). Kết quả tương tự cũng 

được ghi nhận ở các điểm thu mẫu thuộc vùng hạ lưu tại cùng thời gian khảo sát.  

Động vật phiêu sinh là sinh vật tiêu thụ bậc 1, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn của 

các thủy vực tự nhiên, tiêu thụ nhóm phiêu sinh thực vật và làm nguồn dinh dưỡng quan trọng cho 

nhiều loài cá. Vì vậy, có thể nói phiêu sinh động vật là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn 

giữa phiêu sinh thực vật và các loài cá. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ dựa vào sinh khối của động vật 

phiêu sinh vào từng thời điểm kết hợp với kết quả nghiên cứu của Perry và Schweigert [19] để tính 
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toán và ước lượng số lượng cá thả bổ sung vào hồ. Theo nghiên cứu của Solari và cộng sự [24], sự 

chênh lệch về sinh khối của nhóm phiêu sinh động vật tại các thời điểm thu mẫu khác nhau phụ 

thuộc vào mật độ của nhóm phiêu sinh thực vật. Ngoài ra, tổng sinh khối của phiêu sinh động vật 

còn phụ thuộc vào hàm lượng Chlorophyll-a trong thủy vực [25]. Thật vậy, trong nghiên cứu này, 

hàm lượng chlorophyll-a được ghi nhận cao nhất vào tháng 10 năm 2022 tại khu vực trung lưu 

(67,6 µg/L) và vào tháng 3 năm 2023 tại vùng thượng lưu (27,1 µg/L). Theo nghiên cứu của Ware 

và Thomson [26], sinh khối của động vật phiêu sinh càng lớn sẽ làm tăng sản lượng của cá trong 

thủy vực và ngược lại. Nghiên cứu của Mackas và cộng sự [27] cũng cho thấy việc giảm sinh khối 

động vật phiêu sinh đã làm ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá hồi và cá trích. 

Một số loài phiêu sinh động vật phổ biến làm thức ăn cho các loài cá như luân trùng (rotifera), 

copepod, cladocera (Moina và Daphnia).  

3.3. Đánh giá sức tải sinh thái 

Trong nghiên cứu này, sức tải sinh thái của hồ được tính dựa vào giá trị sinh khối của nhóm 

động vật phiêu sinh thông qua năng suất sơ cấp và được thể hiện theo từng đợt khảo sát. Sức tải 

sinh thái của hồ tại vùng thượng lưu, trung lưu và hạ lưu được thể hiện qua hình 2a, b, c. Theo đó, 

với thành phần thức ăn tự nhiên trong hồ có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cá với khối 

lượng cá ước tính dao động trong khoảng 0,26 - 0,58 kg/m3/đợt, tùy vào từng địa điểm và thời gian 

khảo sát. Trong đó, ở khu vực thượng lưu, ước lượng khối lượng cá đạt giá trị cao tại cùng điểm 3 

vào tháng 3/2023 (0,72 kg/m3/đợt), tháng 9 năm 2023 (0,81 kg/m3/đợt) và 4/2024 (0,71 kg/m3/đợt). 

Tuy nhiên, ước lượng cá thấp nhất được ghi nhận vào đầu mùa mưa, tháng 12 năm 2022 (0,19 

kg/m3/đợt) tại điểm 1. Tại thời điểm từ tháng 5 năm 2023 khối lượng cá ước lượng không có sự 

biến động lớn với giá trị dao động từ 0,39-0,63 kg/m3/đợt. Sau đó, khối lượng cá có xu hướng giảm 

vào thời điểm tháng 11 năm 2023 và tháng 02 năm 2024 với giá trị dao động lần lượt là 0,27-0,50 

kg/m3/đợt và 0,30-0,53 kg/m3/đợt. Ngược lại, khối lượng cá có xu hướng tăng vào cuối mùa khô 

tại thời điểm khảo sát vào tháng 4 năm 2024 ở hầu hết các điểm thu mẫu (0,41-0,71 kg/m3/đợt). 

Ngược lại đối với vùng thượng lưu, ước lượng khối lượng cá ở vùng trung lưu và hạ lưu có xu 

hướng biến động tương tự nhau, khối lượng cá được ghi nhận cao nhất vào tháng 10/2022 (giai 

đoạn cuối mùa mưa), với giá trị lần lượt là 0,63 kg/m3/đợt (điểm 6) và 0,76 kg/m3/đợt (điểm11). 

Ngoài ra, tại vùng trung lưu, ước lượng khối lượng cá có xu hướng giảm từ tháng 5 đến tháng 9 

năm 2023 và tăng trở lại vào tháng 11 năm 2023 tại hầu hết các điểm thu mẫu. Xu hướng biến động 

tương tự cũng được ghi nhận tại những địa điểm khảo sát (điểm 11-20) thuộc vùng hạ lưu của hồ. 

Ước lượng khối lượng cá tại các điểm thu mẫu ở vùng trung lưu vào tháng 02 và 4 năm 2024 dao 

động lần lượt là 0,18-0,54 kg/m3/đợt và 0,31-0,60 kg/m3/đợt. Trong đó, ước lượng khối lượng cá 

tại các điểm 11 đến 20 thuộc vùng hạ lưu có xu hướng thấp hơn tại các điểm thuộc vùng trung lưu 

với giá trị dao động tương ứng 0,15-0,40 kg/m3/đợt vào tháng 02 năm 2024 và 0,19-0,42 kg/m3/đợt 

vào tháng 4 năm 2024. 

Thả cá là một hoạt động quản lý ngày càng phổ biến nhằm duy trì nguồn lợi nghề cá, đặc biệt 

ở các vùng nước khép kín như ao, hồ. Việc ước tính chính xác mật độ thả giống có vai trò rất quan 

trọng đối với sự thành công của việc thả cá để nâng cao và duy trì nghề cá [29]. Chẳng hạn, mật 

độ thả giống dựa trên yếu tố sinh thái nhằm hỗ trợ cho việc lựa chọn mật độ thả giống phù hợp với 

môi trường. Như đã đề cập, phiêu sinh động vật là nguồn thức ăn dinh dưỡng trực tiếp cho nhiều 

loài cá. Sinh khối động vật phiêu sinh có liên quan chặt chẽ đến sản lượng của cá trong thủy vực. 

Kết quả nghiên cứu của George và cộng sự [29] cho thấy sản lượng của cá cơm (Engraulis ringens) 

giảm đáng kể có liên quan đến việc giảm sinh khối của động vật phiêu sinh ở các vùng ven biển. 

Nghiên cứu của Kopp và cộng sự [30] cũng nêu lên rằng, sinh khối động vật phiêu sinh thấp nhất 

được quan sát thấy ở các ao có sản lượng cá thấp nhất. Ngược lại, tổng sinh khối động vật phiêu 

sinh cao sẽ cho sản lượng cá cao. 
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Hình 2. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn/sai số chuẩn của sức tải sinh thái (kg/m3/đợt) tại vùng thượng 

lưu (a), trung lưu (b) và hạ lưu (c) qua các đợt thu mẫu dựa trên sinh khối động vật phiêu sinh 

Theo kết quả ước lượng về sức tải sinh thái của hồ Dầu Tiếng dựa trên giá trị sinh khối phiêu 

sinh động vật, cho thấy, một số loài cá phổ biến, có giá trị kinh tế cao, có đặc điểm dinh dưỡng 

thiên về phiêu sinh vật, và phân bố chủ yếu ở tầng mặt, tầng giữa có thể được lựa chọn và bổ sung 

vào hồ theo định kỳ, nhằm mục đích duy trì nguồn lợi thủy sản của hồ Dầu Tiếng. Theo kết quả 

nghiên cứu về nguồn lợi thủy sản trong hồ Dầu Tiếng, một số loài cá như cá chép (Cyprinus carpio), 

cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis), cá mè hôi 

(Osteochilus melanopleurus), cá trôi (Labeo rohita),… có thể được lựa chọn bổ sung vào hồ, nhằm 

mục tiêu bảo tồn và tái tạo phục hồi nguồn lợi thủy sản trên hồ Dầu Tiếng. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu sức tải sinh thái của hồ Dầu Tiếng thông qua chuỗi sinh khối phiêu sinh vật làm 

nguồn thức ăn tự nhiên tạo cơ sở khoa học cho việc bổ sung lượng cá thả nhằm mục đích duy trì 

và phát triển nguồn lợi thủy sản cho quá trình khai thác bền vững. Nghiên cứu đã cho thấy một số 

loài cá như cá chép, cá tra, cá sặc rằn, cá mè hôi,… có thể thích hợp được lựa chọn để bổ sung vào 

hồ nhằm bảo tồn và phục hồi nguồn lợi thủy sản. 
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